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	BỘ TƯ PHÁP
Số:        /BTP - PLHSHC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày        tháng  02 năm  2015    


BÁO CÁO

Về việc tiếp thu và giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định

đối với dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ nội dung thẩm định về dự án Bộ luật hình sự (BLHS) (sửa đổi) tại Báo cáo thẩm định số 33/BC-HĐTĐ ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp xin báo cáo việc tiếp thu và giải trình như sau:

I. NHỮNG Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO TIẾP THU VÀ THỂ HIỆN TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
Sau khi nghiên cứu, cân nhắc kỹ các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh lý một số nội dung sau đây của dự thảo BLHS (sửa đổi):

1. Về việc đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo BLHS với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo BLHS (sửa đổi) với các đạo luật khác có liên quan, dự thảo BLHS (sửa đổi) đã được rà soát, đối chiếu với các đạo luật khác như: Bộ luật tố tụng hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự, Luật đặc xá, Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi) và một số văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Ngoài ra, Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng rà soát, chỉnh lý các quy định của Phần chung và các quy đinh của Phần các tội phạm cụ thể để đảm bảo sự thống nhất nội tại của của dự thảo BLHS (sửa đổi).

2. Về cơ chế chuyển hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn trong trường hợp người kết án cố tình không chấp hình phạt
Điều 35 và Điều 36 dự thảo BLHS (sửa đổi) đã được chỉnh sửa lại theo hướng việc chuyển hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ sang hình phạt tù chỉ áp dụng trong trường hợp người bị kết án cố tình không chấp hành hình phạt tù hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ, đồng thời, bổ sung quy định nhằm giới hạn áp dụng việc chuyển đổi này theo hướng không áp dụng đối với người chưa thành niên, phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người già yếu bị kết án cho phù hợp với chính sách nhân đạo chung của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng này.

3. Về vấn đề mở rộng nguồn của luật hình sự

Quy định tội phạm và hình phạt trong một số đạo luật chuyên ngành là vấn đề đã được thảo luận trong quá trình xây dựng dự thảo BLHS (sửa đổi). Tuy nhiên, do còn nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau nên trước mắt Cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo cụ thể về vấn đề này tại Tờ trình Chính phủ về dự án BLHS (sửa đổi) để tiếp tục xin ý kiến Chính phủ. Sau khi Chính phủ chính thức cho ý kiến thì Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ chỉnh lý theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

4. Về vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân là các tổ chức kinh tế trong BLHS (sửa đổi)
Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định về việc thuyết minh, giải trình rõ hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong dự thảo BLHS (sửa đổi), trong các tài liệu Hồ sơ dự án như: Tờ trình Chính phủ về dự án BLHS (sửa đổi), Báo cáo đánh giá tác động cũng như Báo cáo thuyết minh về dự thảo BLHS (sửa đổi) đã làm sâu sắc thêm về cơ sở lý luận và thực tiễn cho những quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân tại dự thảo BLHS (sửa đổi). Theo đó, ngoài các căn cứ, lập luận đã được thể hiện trong Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định, việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân là các tổ chức kinh tế ở Việt Nam hiện nay còn nhằm chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý cho quá trình hội nhập quốc tế, nhất là quá trình hội nhập kinh tế giữa các nước ASEAN, tránh tình trạng bị động khi doanh nghiệp của ta sang nước ngoài thì bị xử lý hình sự còn doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam mà gây thiệt hại đến mức cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì ta lại không có mà chỉ có thể xử lý trách nhiệm hành chính, vốn được đánh giá là không hiệu quả trong thời gian vừa qua. 

5. Về vấn đề hình sự hóa và phi hình sự hóa

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, dự thảo BLHS (sửa đổi) đã được rà soát, nghiên cứu để đảm bảo vấn đề hình sự hóa, phi hình sự hóa trong dự thảo BLHS (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi. Theo đó, dự thảo BLHS (sửa đổi) đã bổ sung mới một số hành vi nguy hiểm cho xã hội như hành vi mua bán, chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người; hành vi cố ý vi phạm quy định về cạnh tranh; hành vi vi phạm quy định về vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và một số hành vi trong lĩnh vực công nghệ cao... Đồng thời, dự thảo BLHS (sửa đổi) cũng đã loại hành vi tảo hôn do tính chất nguy hiểm cho xã hội không cao.

6. Về vấn đề xóa án tích

Hội đồng thẩm định nhất trí cao về chủ trương chỉ duy trì một hình thức xóa án tích là đương nhiên xóa án tích, tuy nhiên đề nghị cân nhắc trình tự thủ tục để đảm bảo tính khả thi. Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Điều 68 dự thảo BLHS đã chỉnh lý thời hạn cấp giấy chứng nhận xóa án tích là 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn để được xóa án tích.


7. Về vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội


Hội đồng thẩm định đề nghị cân nhắc sửa bổ sung trường hợp người phạm tội tuy đã thực hiện hết hành vi phạm tội (thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt đã hoàn thành) nhưng hậu quả chưa xảy ra và bản thân họ đã chủ động tích cực ngăn chặn có hiệu quả tội phạm xảy ra hoặc hậu quả của tội phạm xảy ra là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Về vấn đề này, cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy, việc mở rộng khái niệm tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội như ý kiến của thành viên Hội đồng là cần thiết, nên đã thể hiện lại là: "Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản hoặc chủ động ngăn chặn có hiệu quả việc thực hiện tội phạm cũng như hậu quả của hành vi phạm tội".

8. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo

 Các ý kiến góp ý về kỹ thuật văn bản, cách thể hiện câu chữ, ngôn ngữ của  Hội đồng thẩm định đã được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý và thể hiện đầy đủ trong dự thảo BLHS (sửa đổi).

II. NHỮNG Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐƯỢC NGHIÊN CỨU VÀ BÁO CÁO GIẢI TRÌNH 

1. Về tính hợp hiến của dự thảo BLHS (sửa đổi)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 thì "quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của Luật trong trường hợp cần thiết...". Theo tinh thần này, thì dự thảo BLHS (sửa đổi) cần cụ thể hóa những quy định mang tính định tính thay vì phải ban hành một loạt các văn bản dưới luật (chủ yếu là các thông tư liên tịch) nhằm đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch trong các quy định của BLHS, tạo thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng vận dụng trong thực tế. 
Về vấn đề này, trong quá trình xây dựng dự thảo BLHS (sửa đổi), Cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với các thành viên Tổ biên tập và các chuyên gia tư vấn dự án BLHS (sửa đổi) nghiên cứu để cố gắng cụ thể hóa đến mức tối đa những quy định mang tính định tính, định lượng, vốn là một trong những bấp cập của BLHS hiện hành. Nhiều nội dung đã được thể hiện trong dự thảo BLHS (sửa đổi) như: dấu hiệu "gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng" tại một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ viễn thông, mạng internet đã đươc cụ thể hóa (từ Điều 288 đến Điều 292) hoặc dấu hiệu "thu lợi bất chính lớn, rất lớn, đặc biệt lớn" tại các tội thuộc nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và một số tội thuộc nhóm các tội xâm phạm trật tự công cộng, an toàn công cộng (đã cụ thể hóa được 12/14 điều luật của dự thảo BLHS (sửa đổi) có quy định dấu hiệu này). 

Tuy nhiên, vẫn còn các điều luật quy định dấu hiệu "gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng" của dự thảo BLHS (sửa đổi) rất khó có thể cụ thể hóa được, bởi lẽ hậu quả/thiệt hại xảy ra đối với khách thể bị xâm hại gồm rất khác nhau, không chỉ là thiệt hại về vật chất mà còn cả những thiệt hại về tinh thần - là những cái mà không thể lượng hóa được. Vì thế, một số điều luật của dự thảo BLHS (sửa đổi) cho đến thời điểm này vẫn duy trì những tình tiết là dấu hiệu định tính này. Trong thời gian tới, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan làm rõ thêm một bước các quy định này, hạn chế đến mức tối đa các quy định này trong dự thảo BLHS (sửa đổi).

2. Về thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình

Về ý kiến của Hội đồng thẩm định đề nghị cân nhắc, chính lý khoản 1 Điều 30 dự thảo về hình phạt tử hình theo hướng không quy định áp dụng hình phạt tử hình theo nhóm tội và theo đối tượng mà nên quy định khái quát là "tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng giáo dục, cải tạo", đồng thời, nghiên cứu bỏ hình phạt tử hình đối với một số tôi danh khác như tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuộc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 157 BLHS), Tội tham ô (Điều 278 BLHS) và Tội nhận hối lộ (Điều 279 BLHS). Cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau:


Việc nghiên cứu để hạn chế hình phạt tử hình là vấn đề hết sức quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng. Trong quá trình xây dựng dự án BLHS (sửa đổi), chủ trương thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đã được xin ý kiến Chính phủ và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với một số Bộ, ngành hữu quan xây dựng Đề án "Giảm quy định hình phạt tử hình, hạn chế việc áp dụng hình phạt tử hình", báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ. Ngày 24/12/2014, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã họp thảo luận, cho ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Đề án và nhất trí trình Bộ Chính trị về dự thảo Đề án này. Do vậy, dự thảo BLHS (sửa đổi) đã thể hiện đúng với nội dung của Đề án đã được Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương cho ý kiến và nhất trí trình Bộ Chính trị.

Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo thì Cơ quan chủ trì sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý cho phù hợp hơn.


3. Về một số tội phạm cụ thể


3.1. Về ý kiến của Hội đồng thẩm định đề nghị cân nhắc lại quy định về hình phạt đối với các tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy khi dự thảo BLHS (sửa đổi) tách Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (Điều 194 BLHS hiện hành) thành 04 tội danh độc lập, đặc biệt khi dự thảo BLHS (sửa đổi) chỉ quy định hình phạt tử hình đối với người chỉ huy, cầm đầu, chủ mưu đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau:


Hạn chế hình phạt tử hình là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã được khẳng định tại Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Việc quy định hình phạt tử hình đối với mỗi tội phạm cần được nghiên cứu, cân nhắc hết sức thận trọng, kỹ lưỡng và căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Chính vì thế, Nghị quyết số 49/NQ-TW đã khẳng định rõ hình phạt tử hình chỉ áp dụng đối với một số ít loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 194 BLHS hiện hành quy định tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy là tội phạm ghép với 04 tội danh khác nhau, có tính chất, mức độ nguy hiểm khác nhau. Vì thế, việc quy định chung một chính sách xử lý cho cả 04 loại hành vi này vừa không phù hợp với thực tiễn vừa không đảm bảo việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo xin được giữ như quy định của dự thảo Bộ luật.


3.2. Về ý kiến của Hội đồng thẩm định đề nghị mở rộng phạm vi các tội phạm tham nhũng đối với lĩnh vực tư, đồng thời quy định các tội phạm tham nhũng thành một chương riêng, cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau:


Hiện nay, dự thảo BLHS (sửa đổi) đã mở rộng phạm vi các tội phạm tham nhũng sang lĩnh vực tư để đáp ứng yêu cầu của Công ước chống tham nhũng. Tuy nhiên, hiện nay các tội phạm tham nhũng đã được quy định tại một mục riêng tại chương các tội phạm về chức vụ. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo xin được giữ như quy định của dự thảo Bộ luật.

Trên đây là những nội dung tiếp thu và giải trình đối với Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các thành viên Chính phủ; 
- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, Vụ PLHS-HC (3b).
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